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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)
    Thực hiện theo các yêu cầu tương ứng với từng câu hỏi:
Câu 1 (0,5 điểm): Để bảo vệ sức khỏe về thể chất ở tuổi dậy thì, chúng ta không nên làm gì?	
A. Sử dụng thuốc lá, bia rượu.
B. Ăn uống đủ chất.
C. Tập thể dục, thể thao.
D. Thường xuyên tắm giặt, gội đầu và thay quần áo.
Câu 2 (0,5 điểm): Phát biểu này sau đây về bệnh sốt xuyết huyết là không đúng:
A. Bệnh này không nguy hiểm đối với trẻ em.
B. Hiện nay chưa có thuốc đặc trị để chữa bệnh sốt xuất huyết.
C. Cần giữ vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh để phòng bệnh này.
D. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm.
Câu 3 (1 điểm): Nối những việc nên và không nên để phòng tránh HIV/AIDS:
	1. Nên
	
	a. Dùng bơm kim tiêm một lần.

	
	
	b. Tiêm chích ma túy.

	2. Không nên
	
	c. Dùng chung các dụng cụ như dao cạo, bàn chải đánh răng, bấm móng tay.

	
	
	d. Tránh tiếp xúc với máu của người nhiễm HIV.


Câu 4 (0,5 điểm): Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
HIV có thể lây qua con đường nào sau đây?
A. Bơi chung bể bơi với người nhiễm HIV.
B. Đường máu.
C. Thảo luận nhóm với ngưỡi nhiễm HIV.
D. Dùng chung nhà tắm với người nhiễm HIV.
E. Lây truyền từ mẹ sang con.
Câu 5 (1 điểm): Chọn cụm từ đúng cho dưới đây điền vào chỗ trống thích hợp:
(chấp hành; cồng kềnh; lấn chiếm; lòng đường)
	Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông đường độ là do người tham gia giao thông không (1)……………………………. đúng Luật Giao thông bộ như (2)…………………………. vỉa hè, đi không đúng phần đường quy định, chở hàng (3)…………………….., đá bóng dưới (4)…………,… đi xe dàn hàng ngang
Câu 6 (0,5 điểm) Xi măng được sản xuất từ những vật liệu nào?
            A. Đá vôi                                     B. Đất sét            
            C. Đất sét, đá vôi                         D. Đất sét, đá vôi và một số chất khác
Câu 7 (0,5 điểm) Sau khi trộn với nước, xi măng sẽ có đặc điểm gì?
A. Chóng khô nhưng dễ vỡ như gạch, ngói.
B. Xi măng tan luôn trong nước.
C. Chóng khô,  kết thành tảng, cứng như đá.
D. Dẻo, khó khô, có thể nặn thành bất kì hình dạng nào.
Câu 8 (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trước ý thể hiện tính chất của nhôm?
	
	a. Máu trắng bạc.

	
	b. Không có ánh kim

	
	c. Có thể kéo thành sợi, dát mỏng.

	
	d. Nhẹ, không dẫn điện và dẫn nhiệt.

	
	e. Không bị gỉ.

	
	g. Không bị a-xít ăn mòn.


Câu 9 (0,5điểm): Trong các vật liệu (gồm kim loại và hợp kim) dưới đây, vật liệu nào có màu đỏ nâu, dẫn điện tốt, có thể dập và uốn thành hình dạng bất kì?
            A. Gang                                        B. Thép                                                         
            C. Đồng                                        D. Sắt
PHẦN II : TỰ LUẬN : (3 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Em có thể làm gì để thực hiện an toàn giao thông?
	
	
	
	
Câu 2 : (1 điểm) Em hãy giải thích tại sao vữa xi măng trộn xong phải dùng ngay, không được để lâu?
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Năm học: 2019 – 2020
Môn: Khoa học – Lớp 5
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Câu 1: (0,5 điểm): C
Câu 2: (0,5 điểm): A
Câu 3: (1 điểm) : HS nối mỗi ý đúng được 0,25 điểm: 1, a-d; 2-b,c.
Câu 4: (0,5 điểm):Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm: B,E
Câu 5: (1 điểm HS điền đúng mỗi ô trống được 0,25 điểm:
[bookmark: _GoBack]           (1): chấp hành; (2): lấn chiếm; (3): cồng kềnh; (4): lòng đường.
Câu 5: (1 điểm): HS điền đúng mỗi ô trống được 0,25 điểm:
1- Kim loại
2- Trắng xám
3- Ánh kim
4- Hợp kim
Câu 6: (0,5 điểm) D. 
Câu 7: (0,5 điểm) C.
Câu 8: (1 điểm) a – Đ; b – S; c – Đ; d – S; e – S; g – Đ
Câu 9:  (0,5 điểm) C.
PHẦN II : TỰ LUẬN : (3 điểm)
Câu 1:  (2 điểm) 
Để thực hiện an toàn giao thông, em cần: 
- Luôn đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy cùng người thân.
- Quan sát cẩn thận khi sang đường.
- Tuân thủ các biển báo giao thông.
- Tuyên truyền, nhắc nhở người thân của em cùng thực hiện.
Câu 2 : (1 điểm) Vữa xi măng khi trộn xong phải dùng ngay, không được để lâu vì khi khô vữa xi măng trở nên cứng, không tan, không thấm nước.




